	
Tuần 15(Từ ngày 5/12/2022 đến 9/12/2022)Buổi học thứ nhất/ ngày

	
Ngày/
thứ
	Tiết
 theo 
TKB
	Tiết thứ
 theo PPCT
	Môn
 (Phân môn)
	Lớp
5A1
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
12/12
	1
	 
	CC
	 
	Sơ kết thi đua tuần 14. Sinh hoạt...
	

	
	2
	14
	MT
	 
	CĐ 6: Chú bộ đội của em( T1)
	

	
	3
	29
	T Đọc
	 
	Buôn Chư Lênh đón cô giáo
	Đoạn HDĐ, MC

	
	4
	71
	Toán
	 
	Luyện tập
	BN, MC

	
	5
	 
	
	 
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	Ba
13/12
	1
	29
	LTVC
	 
	MRVT: Hạnh phúc
	BN, MC

	
	2
	72
	Toán
	 
	Luyện tập chung
	BN, MC

	
	3
	15
	CT
	 
	NV: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
	BN, MC

	
	4
	29
	Tin
	 
	Bài 2:Mở rộng hiệu ứng chuyển động
	

	
	5
	 
	
	 
	
	

	
	 
	 
	
	 
	
	

	Tư
14/12
	1
	29
	T.Đọc
	 
	Về ngôi nhà đang xây
	MC

	
	2
	73
	Toán
	 
	Luyện tập chung
	BN, MC

	
	3
	30
	TA-S
	 
	Project1: How I learn English
	

	
	4
	29
	TLV
	 
	Luyện tập tả người
	BN, MC

	
	5
	 
	
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	Năm
15/12
	1
	30
	LTVC
	 
	Tổng kết vốn từ
	BN, MC

	
	2
	74
	Toán
	 
	Tỉ số %
	BN, MC

	
	3
	    15
	KC
	 
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	MC

	
	4
	15
	   ÂN
	 
	Tập đọc nhạc số 3,4
	

	
	5
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	Sáu
16/12
	1
	30
	TLV
	 
	Luyện tập tả người
	MC

	
	2
	75
	Toán
	 
	Giải toán về tỉ số phần trăm
	MC

	
	3
	30
	Khoa
	 
	Ôn tập học kì 1
	BN, MC

	
	4
	15
	KT
	 
	Sử dụng tủ lạnh( Tiết 2)
	MC

	
	5
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	 
	
	




	Buổi học thứ hai/ ngày

	Tiết
 theo 
TKB
	Tiết thứ
 theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
5A1
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	1
	29
	TA-S
	 
	When will Sports Day be
	

	2
	15
	ĐĐ
	 
	Tôn trọng phụ nữ (t2)
	MC

	3
	71
	HDH
	 
	Hoàn thành bài
	MC

	4
	     29
	TA
	 
	Review
	

	5
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	
	

	1
	29
	TD
	 
	Bài thể dục PTC  -TC: Thỏ nhảy
	

	2
	29
	Khoa
	 
	Tơ sợi
	Tư liệu, MC

	3
	15
	  LS
	 
	Chiến thắng Biên giới thu đông 1950
	MC

	4
	72
	HDH
	 
	Hoàn thành bài
	MC

	5
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	15
	ĐSTV
	 
	Xem video
	Sách, truyện

	2
	15
	HĐNNCK
	 
	GDNSTLVM Bài 7:Tham gia GT
	MC

	3
	73
	HDH
	 
	Hoàn thành bài
	MC

	4
	30
	Tin
	 
	Bài 2:Mở rộng hiệu ứng chuyển động 
	

	5
	
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	30
	TD
	 
	Bài thể dục PTC  -TC: Thỏ nhảy
	

	2
	15
	  ĐL
	 
	Thương mại và du lịch
	

	3
	64
	HDH
	 
	Hoàn thành bài
	

	4
	
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	30
	TA
	 
	Thi học kỳ 1- viết
	

	2
	75
	HDH
	 
	Hoàn thành bài
	MC

	3
	15
	SHL- Đ
	 
	H¸t vÒ anh bé ®éi+ shl
	

	4
	
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	Tổng:


                                                                                               Ngày 8 tháng 12 năm 2022
	                                                                                            Tổ trưởng
                                                                                                 Vũ Thị Nghĩa
                                                                                                     
Tuần 16 (Từ ngày 19/12/2022 đến 23/12/2022)Buổi học thứ nhất/ ngày

	
Ngày/
thứ
	Tiết
 theo 
TKB
	Tiết thứ
 theo PPCT
	Môn
 (Phân môn)
	Lớp
5A1
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
19/12
	1
	 
	CC
	 
	Sơ kết thi đua tuần 15. Phát động TĐ
	

	
	2
	16
	MT
	 
	CĐ 7: Ước mơ của em( Tiết 1)
	

	
	3
	31
	T Đọc
	 
	Thầy thuốc như mẹ hiền
	Đoạn HDĐ, MC

	
	4
	76
	Toán
	 
	Luyện tập(  T. 76)
	BN, MC

	
	5
	 
	
	 
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	Ba
20/12
	1
	31
	LTVC
	 
	Tổng kết vốn từ
	BN, MC

	
	2
	77
	Toán
	 
	Giải toán về tỉ số %(TT)
	BN, MC

	
	3
	16
	CT
	 
	NG: Về ngôi nhà đang xây
	BN, MC

	
	4
	31
	Tin
	 
	Ôn tập học kỳ 1
	

	
	5
	 
	
	 
	
	

	
	 
	 
	
	 
	
	

	Tư
21/12
	1
	32
	T.Đọc
	 
	Thầy cúng đi bệnh viện
	MC

	
	2
	88
	Toán
	 
	Luyện tập 
	BN, MC

	
	3
	31
	TA-S
	 
	REVIEW3: Units 9-10
	

	
	4
	31
	TLV
	 
	Tả người( Kiểm tra viết)
	BN, MC

	
	5
	 
	
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	Năm
22/12
	1
	32
	LTVC
	 
	Tổng kết vốn từ
	BN, MC

	
	2
	79
	Toán
	 
	Luyện tập( CV 3799)
	BN, MC

	
	3
	    16
	KC
	 
	Kể chuyện chứng kiến hoặc tham gia
	MC

	
	4
	16
	   ÂN
	 
	Học bài hát địa phương chọn
	

	
	5
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	Sáu
23/12
	1
	32
	TLV
	 
	Luyện tập tả người( CV 3799)
	MC

	
	2
	80
	Toán
	 
	Luyện tập( T79)
	MC

	
	3
	32
	Khoa
	 
	Kiểm tra học kỳ I
	BN, MC

	
	4
	16
	KT
	 
	Lợi ích của việc nuôi gà
	MC

	
	5
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	 
	
	



	Buổi học thứ hai/ ngày

	Tiết
 theo 
TKB
	Tiết thứ
 theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
5A1
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	1
	31
	TA-S
	 
	Christmas Celebration
	MC

	2
	16
	ĐĐ
	 
	Hợp tác với những người xung quanh
	BN, MC

	3
	76
	HDH
	 
	Hoàn thành bài
	MC

	4
	     31
	TA
	 
	Thi học kỳ 1- nói
	

	5
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	
	

	1
	31
	TD
	 
	Bài thể dục PTC  -TC: Lò cò tiếp sức
	

	2
	31
	Khoa
	 
	Sự chuyển thể của chất
	Tư liệu

	3
	16
	  LS
	 
	Hậu phương những năm sau chiến dịch...
	MC

	4
	77
	HDH
	 
	Hoàn thành bài
	MC

	5
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	16
	ĐSTV
	 
	Đọc sách tự do
	sách, truyện

	2
	16
	HĐNNCK
	 
	GDNSTLVM: Bài 8 : Đi mua đồ dùng
	MC

	3
	78
	HDH
	 
	Hoàn thành bài
	MC

	4
	32
	Tin
	 
	Ôn tập học kỳ 1
	

	5
	
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	32
	TD
	 
	Bài thể dục PTC 
	Phiếu học tập

	2
	16
	  ĐL
	 
	Ôn tập
	

	3
	79
	HDH
	 
	Hoàn thành bài
	

	4
	
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	16
	TA
	 
	Unit 10: Lesson 1
	MC

	2
	80
	HDH
	 
	Hoàn thành bài
	Phiếu học tập

	3
	16
	SHL- Đ
	 
	Vẽ vÒ anh bé ®éi+ shĐ
	

	4
	
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	Tổng:


                                                                                                    Ngày 8 tháng 12 năm 2022
                                                                                                   Tổ trưởng
                                                                                                 Vũ Thị Nghĩa
	[bookmark: _Hlk121337179]

Tuần 17(Từ ngày 26/12/2022 đến 30/12/2022)Buổi học thứ nhất/ ngày

	
Ngày/
thứ
	Tiết
 theo 
TKB
	Tiết thứ
 theo PPCT
	Môn
 (Phân môn)
	Lớp
5A1
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
26/12
	1
	 
	CC
	 
	Sơ kết tuần 16. Phát động TĐ tuần 17
	

	
	2
	17
	MT
	 
	CĐ 7: Ước mơ của em( Tiết 2)
	

	
	3
	33
	T Đọc
	 
	Ngu Công xã Trịnh Tường
	Đoạn HDĐ, MC

	
	4
	81
	Toán
	 
	Luyện tập chung( T79) CV 3799
	BN, MC

	
	5
	 
	
	 
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	

	Ba
27/12
	1
	33
	LTVC
	 
	Ôn tập về từ và cấu tạo từ
	BN, MC

	
	2
	82
	Toán
	 
	Luyện tập chung ( T.80)
	BN, MC

	
	3
	17
	CT
	 
	NV: Người mẹ của 51 đứa con.
	BN, MC

	
	4
	33
	Tin
	 
	KT HKI
	

	
	5
	 
	
	 
	
	

	
	 
	 
	
	 
	
	

	Tư
28/12
	1
	33
	T.Đọc
	 
	Ca dao về lao động sản xuất
	MC

	
	2
	83
	Toán
	 
	Giới thiệu máy tính bỏ túi (CV 3799)
	BN, MC

	
	3
	34
	TA-S
	 
	END-OF-FIRST-TERM TEST…
	

	
	4
	33
	TLV
	 
	Ôn tập viết đơn
	BN, MC

	
	5
	 
	
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	Năm
29/12
	1
	34
	LTVC
	 
	Ôn tập về câu
	BN, MC

	
	2
	84
	Toán
	 
	Sử dụng máy tính bỏ túi... (CV 3799)
	BN, MC

	
	3
	    17
	KC
	 
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	MC

	
	4
	17
	   ÂN
	 
	Ôn các bài hát  theo CĐ HKI
	

	
	5
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	

	Sáu
30/12
	1
	34
	TLV
	 
	Trả bài văn tả người
	MC

	
	2
	85
	Toán
	 
	Hình tam giác(CV 3799)
	MC

	
	3
	34
	Khoa
	 
	Dung dịch
	BN, MC

	
	4
	17
	KT
	 
	Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta.
	MC

	
	5
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	 
	
	






